Vị trí môn học

	Học bổ sung
   (Nếu Sinh viên có học lực khá, giỏi không làm Khóa luận tốt nghiệp hoặc Sinh viên có học lực trung bình thì học  các học phần bổ sung)

	5

	3102023044
	  SCADA
	3 (3,0,6)

	3102023037
	Thiết bị và hệ thống tự động hóa
	2 (2,0,4)



Đề cương tham khảo
1. SCADA 	3(3,0,6)
Khái niệm về hệ thống SCADA, các thiết bị, phần mềm để xây dựng một hệ  SCADA.
· Hoạt động của đơn vị điều khiển truy xuất từ xa RTU (Remote terminal unit).
· Nguyên lí hoạt động của trạm chủ MS (Master station). 
· Các chuẩn giao tiếp truyền thông trên mạng.
Sử dụng các phần mềm truyền thông cho mạng SCADA

Cách thức soạn theo phần tham khảo dưới đây.
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1. Tên học phần	: TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH CÔNG   NGHỆ
2. Mã học phần	: 3102023033
3. Số tín chỉ        	: 2 (2, 0, 4) 
4. Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian
· Lên lớp	: 30 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm     : 0 tiết
· Thực hành 	:   0 tiết
· Tự học                                     : 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 	: Vi xử lý (a), Đồ án Kỹ thuật số và điện tử công suất (a), Thực tập Điện công nghiệp cơ bản (a)
7. Mục tiêu của học phần
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
-  Trình bày được các khái niệm cơ bản trong tự động điều khiển các quá trình công nghệ. 
-  Trình bày được các loại quá trình trong dây chuyền tự động sản xuất 
-  Vận dụng được các kiến thức đã học dùng PLC lập trình điều khiển được các hệ thống tự động cơ bản, đơn giản. 
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
Ở chương 1 là phần nhập môn, giới thiệu về tự động hóa, quá trình sản xuất, quá trình công nghệ. Chương 2 trình bày về điều khiển các quá trình công nghệ, giới thiệu về hệ thống sản xuất và TĐH, các loại quá trình điều khiển. Chương 3 trình bày về kỹ thuật lập trình điều khiển các quá trình tự động bằng PLC. 
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 
· Dự lớp: trên 75% 
· Bài tập: trên lớp và ở nhà 
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 
· Sách, giáo trình chính
[1]. Giáo trình Tự động hóa quá trình công nghệ , Khoa điện – Điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng
-	Tài liệu tham khảo
[2]. BG Tự động hóa quá trình sản xuất – quá trình công nghệ.
[3]. Trần Doãn Tiến-Tự động điều khiển các quá trình công nghệ.
[4]. Lê Hoài Quốc- Chung Tấn Lâm - PLC trong điều khiển các quá trình công nghiệp.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
· Dự lớp: trên 75% 
· Thảo luận theo nhóm
· Tiểu luận: không
· Kiểm tra thường xuyên
· Thi giữa học phần 
· Thi kết thúc học phần 
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần:
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: NHẬP MÔN.
	2
	2
	
	4
	

	2
	Chương 2: ĐIỀU KHIỂN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ     
	6
	6
	
	12
	

	3
	Chương 3: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ       
	20
	20
	
	40
	

	4
	ÔN TẬP
	2
	2
	
	4
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: - Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: NHẬP MÔN    
1.1 Tự động hóa là gì 
1.2 Quá trình sản xuất 
1.3 Quá trình công nghệ 

Chương 2: ĐIỀU KHIỂN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ      
2.1 Hệ thống sản xuất công nghiệp và TĐH 
2.2 Hệ thống tự động sản xuất linh hoạt
2.3 Cấu trúc của hệ thống tự động
2.4 Các phần tử cấu thành HT điều khiển
2.5 Các loại quá trình trong điều khiển
2.6 Quá trình tuần tự
2.6.1 Quá trình nối tiếp
2.6.2 Quá trình song song
2.6.3 Quá trình có điều kiện (chọn lựa)
2.6.4 Quá trình có lập vòng
2.7 Quá trình ngẫu nhiên

[bookmark: _Toc408045113][bookmark: _Toc408223594][bookmark: _Toc412019862]Chương 3: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ
3.1 Giản đồ quá trình 
3.2 Phân chia giai đoạn
3.3 Điều kiện chuyển giai đoạn
3.4 Lập trình
3.5 Lập trình cho quá trình tuần tự nối tiếp
3.6 Lập trình cho quá trình song song
3.7 Lập trình cho quá trình có điều kiện
3.8 Lập trình cho quá trình lặp vòng
3.9 Lập trình cho quá trình tổng hợp

14. Phê duyệt

 (
Tổ trưởng bộ môn
) (
Trưởng đơn vị đào tạo
)                                                          Tp. HCM, ngày    tháng     năm 20  
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